
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 83 - Khu dịch vụ Đìa Lão - Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG

0107834801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

4. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang va lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: Cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; Sản xuất thực phẩm chế 
biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, bán pizza; Sản xuất trà 
thảo dược; Sản xuất sữa tách bơ và bơ; Sản xuất các sản phẩm 
trứng

1079

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y 
TẾ NAM PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHONG MEDICAL INVESTMENT 
AND TRADING CORPORATION
Tên công ty viết tắt: NAM PHONG MEDICAL CORPORATION

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968014560
Email: sales.namphongcompany@gmai

l.com
namphongmedical.com.vn

Fax:
Website:
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15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

4641

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu

4659(Chính)

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)

4669

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

37. Xuất bản phần mềm 5820

38. Lập trình máy vi tính 6201

39. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

40. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
XUÂN HUY

Số 229 - Tổ 8, 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 112027792

2 NGUYỄN 
TUẤN VĨNH

Số 243 ngõ 2 - Tổ 2, 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 112068748

41. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

42. Cổng thông tin 6312

43. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

44. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
chưa được phân vào đâu

7730

46. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội thảo, hội nghị

8230

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

49. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

50. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

51. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111448484
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 120 - Tổ 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 120 - Tổ 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ĐẠT Nam

01/11/1979 Kinh Việt Nam

22/01/2011 CA Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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